
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 168/76/3, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

29/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÀNH PHÁT

0107073339

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác và thu gom than cứng 0510

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

5. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

8. Khai thác và thu gom than bùn 0892

9. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỔNG 
HỢP THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 629 899
Email:

Fax:
Website:
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4.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC THÀNH

Số 168/76/3, 
đường Kim 
Giang, Phường 
Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 50

Tổng số 240.000 2.400.000.000 50

011747992

2 TRỊNH VĂN 
TUÂN

Thôn Trung, Xã 
Yên Dương, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

192.000 1.920.000.000 40

Tổng số 192.000 1.920.000.000 40

163131898

3 NGUYỄN 
THANH HIỀN

Phòng 111, lô 7, 
khu D, tập thể 
Thành Công, phố 
Láng Hạ, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

48.000 480.000.000 10

Tổng số 48.000 480.000.000 10

012495292

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

2/3Thời gian đăng từ ngày 06/11/2015 đến ngày 18/12/2015



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN ĐỨC THÀNH Nam

30/07/1972 Kinh Việt Nam

011747992
16/06/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Số 168/76/3, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 168/76/3, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
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